
Phụ lục (mẫu số 8)
SỎ Y TẾ TỈNH QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

THỐNG KÊ SỐ LIỆU VỀ KIỂM SOÁT                                                                                                                                          CÁC
HOẠT ĐỘNG HỢP PHÁP LIÊN QUAN TỚI MA TÚY THÁNG 04 NĂM 2022

(Từ ngày 15/03/2022 đến ngày 14/04/2022)
(Kèm theo Báo cáo sô         /BC-SYT ngày 15/04/2022 của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi)

STT
CÁC CHẤT MA TÚY VÀ TIỀN CHẤT

KIỂM SOÁT CÁC HOẠT ĐỘNG HỢP PHÁP
Xuất
khẩu

Nhập
khẩu

Quá
cảnh

Tồn trữ Mua bán Sản
xuất

Sử dụng
hợp pháp

1 Chất ma túy
2 Tiền chất
3 Thuốc gây nghiên 120,852 21,038
4 Thuốc hướng thần 104,877 64,317
5 Thuốc tiền chất 2,521 382
6 Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện 353,830 932,902 14,731
7 Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần
8 Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất
9 Nguyên liệu là dược chất gây nghiện

10 Dược chất hướng thần
11 Thuốc thú y có chứa chất ma túy
12 Hoạt chất hướng thần và tiền chất

Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 04 năm 2022
CÁN BỘ THỐNG KÊ PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH

Nguyễn Ngoc Văn
SĐT: 091.493.8998 Phạm Minh Đức
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SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỐNG KÊ SỐ LIỆU CAI NGHIỆN MA TÚY
(Từ ngày 15/03/20212đến ngày 14/04/2022)

(Kèm theo Báo cáo số:            /BC-SYT ngày 15 tháng 04 năm 2022 của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi)

I. CAI NGHIỆN MA TÚY

TỔNG SỐ NGƯỜI ĐƯỢC
CAI NGHIỆN

SO SÁNH VỚI
KỲ TRƯỚC CAI NGHIỆN TẠI

Tăng Giảm Gia đình Cộng đồng
Cơ sở

cai nghiện
công lập

Cơ sở
cai nghiện

khác

Trại tạm
giam, nhà

tạm giữ, trại
giam

Cơ sở giáo
dục, trường
giáo dưỡng

Tổng số: (1)=(4)+(5)+(6)
+(7)+(8)+(9) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Cai nghiện
bắt buộc

Cai nghiện
tự nguyện 167 0 0 167

II QUẢN LÝ NGƯỜI SAU CAI NGHIỆN MA TÚY

TỔNG SỐ NGƯỜI
 QUẢN LÝ SAU CAI

SO SÁNH VỚI
KỲ TRƯỚC

SỐ NGƯỜI ĐƯỢC QUẢN LÝ
 SAU CAI NGHIỆN TẠI

SỐ NGƯỜI SAU
CAI NGHIỆN

Tăng Giảm
Cơ sở

quản lý
sau cai

Nơi cư trú do UBND
xã, phường, thị trấn

thực hiện

Tái nghiện sau
cai nghiện 1 -5

năm

Được dạy
nghề, tạo việc

làm,
vay vốn

Tổng số:
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
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8 0 0 0 8 0 X
Ghi chú: Những mục đánh dấu "X" là những mục Trung tâm KSBT không quản lý.

Quảng Ngãi, ngày  15  tháng 04 năm 2022
CÁN BỘ THỐNG KÊ KT.GIÁM ĐỐC
(Họ và tên, SĐT liên hệ) PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Văn
0914908998 Phạm Minh Đức
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